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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 

đã ký Quyết định số 628/QĐ-TCTK ban hành Phương án Điều tra, 
thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu 
số năm 2024. Đây là cuộc Điều tra được thực hiện trên phạm vi 54 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg 
ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh 
sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) và 03 tỉnh, thành 
phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh 
sống gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. 

Đối tượng điều tra của Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng 
kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 bao gồm: Hộ dân 
cư người dân tộc thiểu số; Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ 
dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người 
thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm 
những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và 
công an; Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục 
của xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 
861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa 
bàn vùng dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và 
Hà Tĩnh. 

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của  
53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện với quy mô lớn, gồm 
nhiều nội dung về các hộ dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền 
Điều tra cần được chú trọng ở tất cả các cấp, địa phương có tiến hành 
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điều tra và đặc biệt là tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số ít 
người, trình độ dân trí chưa cao… nhằm giúp người dân nhận thức 
được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Điều tra, từ đó 
khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ; cung cấp 
thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho điều tra viên theo quy định. 

Hoạt động tuyên truyền sâu rộng đối với người dân các vùng dân 
tộc thiểu số về cuộc Điều tra có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần 
vào thành công của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng 
kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung và tại từng 
địa phương nói riêng.

Để công tác tuyên truyền được thực hiện thống nhất, Tổng cục 
Thống kê biên soạn cuốn “Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra, 
thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu 
số năm 2024” để các địa phương có cơ sở triển khai công tác tuyên 
truyền đạt hiệu quả cao, thực hiện điều tra thu thập thông tin về các 
hộ dân tộc thiểu số theo đúng mục đích và yêu cầu của cuộc Điều tra.

Tổng cục Thống kê
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Lời nói đầu				  

Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 
2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban 
hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực 
trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Chương I: Một số nội dung chủ yếu trong Phương án 
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Chương II: Kế hoạch tiến hành Điều tra	

Chương III: Hướng dẫn công tác tuyên truyền Điều 
tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 
53 dân tộc thiểu số năm 2024

Chương IV: Hỏi - đáp

Một số mẫu Poster/khẩu hiệu	

MỤC LỤC

*
*

*

*
*

*
*

Trang

3

7

9

39

45

23

20



6 SỔ TAY HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN

Ảnh: Hữu Huệ (Báo Trà Vinh)
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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về  

thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
_____________________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 
của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 
2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2015 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông 
tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 12 năm 
2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định Hệ thống 
chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định ban hành Phương án Điều tra, 
thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 7 năm 
2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế 
hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê;

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Số: 628/QĐ-TCTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14  tháng 7 năm 2023
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng 
công nghệ thông tin thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Điều tra, 

thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu 
số năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định 
này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Giao Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông 
tin thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Dân số và Lao động 
và các đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị liên quan của Ủy ban 
Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức 
thực hiện điều tra đúng Phương án quy định.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ 
thông tin thống kê, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra 
thống kê, Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của 
Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Ủy ban Dân 
tộc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  
  (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- Ủy ban Dân tộc (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTDL (10).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hương
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Chương I
MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG PHƯƠNG ÁN  
ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG  

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

1. Mục đích 
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số năm 2024 (viết gọn là Điều tra DTTS 2024) được 
thực hiện nhằm các mục đích sau:

- Thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc 
thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng 
kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống 
kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2026 - 2030;

- Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân 
tộc thiểu số tại Việt Nam.

2. Yêu cầu điều tra
- Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án;
- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy 

định của Luật Thống kê;
- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Điều tra đúng chế độ 

hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;
- Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin của Ủy ban 

Dân tộc (UBDT) và người dùng tin trong và ngoài nước.
3. Phạm vi điều tra
Điều tra DTTS 2024 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh, thành phố), bao gồm 51 tỉnh có 
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xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi1 và 03 tỉnh, thành phố có 
các xã/phường/thị trấn (viết gọn là xã) có nhiều người dân tộc thiểu 
số sinh sống gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. 

4. Đối tượng điều tra 
Đối tượng điều tra của Điều tra DTTS 2024 bao gồm: 
- Hộ dân cư người dân tộc thiểu số (hộ DTTS);
- Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời 

điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện 
đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong 
khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; 

- Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã 
thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/
QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn 
vùng dân tộc thiểu số.

Trong cuộc Điều tra này, địa bàn vùng dân tộc thiểu số được quy 
định là địa bàn có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống 
chiếm từ 15% trở lên so với tổng số dân của địa bàn.

5. Đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra của Điều tra DTTS 2024 bao gồm:
- Hộ DTTS: Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một 

nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, 
các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có 
hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc 
kết hợp cả hai. 

Hộ DTTS được quy định trong cuộc Điều tra này là các hộ đáp 
ứng ít nhất một trong ba điều kiện sau đây:

(i) Chủ hộ là người dân tộc thiểu số;

1 Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
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(ii) Vợ hoặc chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số;
(iii)  Hộ có tỷ lệ thành viên là người dân tộc thiểu số chiếm từ 

50% trở lên. 
- Ủy ban nhân dân (viết gọn là UBND) xã thuộc khu vực III, khu 

vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không 
thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

6. Nội dung điều tra
6.1. Nội dung điều tra đối với hộ 
- Thông tin về nhân khẩu học của dân số;
- Thông tin về giáo dục;
- Thông tin về di cư;
- Thông tin về hôn nhân;
- Thông tin về sử dụng bảo hiểm y tế;
- Thông tin về việc làm;
- Thông tin về lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai 

của nữ từ 10 - 49 tuổi;
- Thông tin về người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 01/7/2023 

đến 30/6/2024);
- Thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ;
- Thông tin về đất ở, đất sản xuất của hộ;
- Thông tin về một số loại gia súc chủ yếu của hộ;
- Thông tin về tình hình tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ.
6.2. Nội dung điều tra đối với UBND xã
- Thông tin chung về đặc điểm của xã;
- Thông tin về sử dụng điện, đường, giao thông; 
- Trường học và trình độ giáo viên;
- Nhà văn hóa;
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- Y tế và vệ sinh môi trường; 
- Chợ;
- Trình độ của cán bộ, công chức cấp xã;
- Tôn giáo, tín ngưỡng;
- Mức độ phủ sóng điện thoại và internet.
7. Thời điểm điều tra
- Thời điểm lập bảng kê: 0 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2024. 
- Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
8. Thời gian điều tra
Điều tra DTTS 2024 thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 

2024 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024.
9. Loại điều tra và Phương pháp thu thập thông tin
Điều tra DTTS 2024 là điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu.
- Điều tra toàn bộ: Được thực hiện tại tất cả các xã thuộc khu 

vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và 
các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn dân tộc thiểu 
số được chọn điều tra để thu thập các chỉ tiêu về dân số theo dân tộc 
thiểu số.

- Điều tra chọn mẫu được thực hiện trên phạm vi tương tự như 
điều tra toàn bộ: Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện 
đến cấp huyện về một số chỉ tiêu nhân khẩu học của các dân tộc nói 
chung và từng DTTS chủ yếu trong huyện nói riêng. Riêng đối với 
dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người trên toàn quốc 
theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, sẽ tiến hành 
điều tra toàn bộ những hộ thuộc nhóm dân tộc thiểu số này tại địa bàn 
vùng dân tộc thiểu số.

Mẫu của Điều tra DTTS 2024 được thiết kế và chọn theo 
phương pháp phân tầng hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Xác định số 
địa bàn vùng dân tộc thiểu số cần điều tra mẫu và chọn các địa 
bàn mẫu theo phương pháp xác suất tỷ lệ với quy mô hộ DTTS; 
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Giai đoạn 2: Chọn mẫu hộ DTTS từ danh sách hộ DTTS của địa bàn 
điều tra mẫu. Các hộ mẫu DTTS được chọn hệ thống theo khoảng 
cách. Số hộ DTTS được chọn mẫu chiếm khoảng 40% tổng số hộ 
DTTS trên phạm vi cả nước.

Điều tra DTTS 2024 sử dụng phương pháp thu thập thông tin 
trực tiếp.

- Đối với Phiếu hộ: Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi 
người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều 
tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (viết gọn là 
CAPI). 

Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, 
ĐTV có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài 
liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi phiếu điều tra. 

Người cung cấp thông tin phiếu hộ: Chủ hộ (hoặc người am 
hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung 
cấp thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú, các trường hợp chết, 
thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Đối với những thông tin 
về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên phỏng vấn 
trực tiếp thành viên hộ để hỏi các thông tin điều tra. Riêng thông tin 
về lao động việc làm, ĐTV phải phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều 
tra là người từ 15 tuổi trở lên; các thông tin về lịch sử sinh, sức khoẻ 
sinh sản, ĐTV phải phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 
10 - 49 tuổi. 

- Đối với Phiếu xã: ĐTV đến gặp những người có trách nhiệm 
cung cấp thông tin của UBND xã để thu thập thông tin và điền vào 
phiếu điện tử trên Trang thông tin điện tử của cuộc điều tra (Phiếu 
Webform). 

Người cung cấp thông tin Phiếu xã: Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch 
xã, công chức thống kê - văn phòng xã hoặc người am hiểu về các 
đặc điểm chung của xã. 



14 SỔ TAY HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN

10. Tổ chức điều tra
10.1. Công tác chuẩn bị
a. Thiết kế, phân bổ và chọn mẫu điều tra
Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê 

(Cục TTDL) chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Dân số và Lao động 
(Vụ DSLĐ) nghiên cứu thiết kế mẫu, phân bổ mẫu và hướng dẫn 
chọn mẫu điều tra đảm bảo tính đại diện của các ước lượng về nhân 
khẩu học theo từng dân tộc thiểu số và theo từng huyện.

Cục TTDL phối hợp với UBDT rà soát danh sách các dân tộc 
thiểu số được điều tra của từng huyện đảm bảo tính đại diện của các 
dân tộc đó trong huyện.  

b. Tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra
Lực lượng tham gia điều tra gồm: Người lập bảng kê, ĐTV, tổ 

trưởng và GSV các cấp. 
Cục Thống kê tỉnh, thành phố (Cục Thống kê) chịu trách nhiệm 

tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra gồm: người lập bảng kê, ĐTV, 
tổ trưởng, GSV cấp tỉnh, cấp huyện. Điều tra DTTS 2024 có nội dung 
phức tạp, tiếp cận hộ là người dân tộc thiểu số nên cần tuyển ĐTV 
phù hợp trong các địa bàn hộ dân tộc không nói tiếng Kinh.

*) Người lập bảng kê: Là người tại địa phương, am hiểu về địa 
bàn và có khả năng tiếp cận với hộ để lập bảng kê. Số lượng trung 
bình như sau: xã có từ 1-3 địa bàn điều tra (ĐBĐT): 01 người; xã có 
từ 4-6 ĐBĐT: 02 người; xã có từ 7-10 ĐBĐT: 03 người; xã có trên 
10 ĐBĐT: 04 người.

*) Điều tra viên và tổ trưởng 
ĐTV là lực lượng trực tiếp thực hiện cuộc Điều tra. ĐTV phải 

chọn những người có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần 
trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ và có kết quả tham gia tập huấn 
nghiệp vụ tốt, hiểu văn hóa của người dân tộc thiểu số và am hiểu về 
địa bàn được phân công thực hiện điều tra. ĐTV cần sử dụng thành 
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thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện phiếu điện tử 
trong điều tra. 

- Tổ trưởng điều tra là lực lượng trực tiếp quản lý công việc của 
ĐTV. Tuyển chọn tổ trưởng nên ưu tiên là công chức văn phòng - 
thống kê cấp xã hoặc người có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm 
và cam kết dành đủ thời gian để quản lý ĐTV trong thời gian điều tra 
tại địa bàn điều tra theo quy định. 

Ưu tiên tuyển chọn tổ trưởng và ĐTV là những người biết tiếng 
dân tộc thiểu số, có máy tính bảng, điện thoại thông minh và những 
người đã tham gia các cuộc Điều tra trong lĩnh vực dân số.

Số lượng ĐTV và tổ trưởng
- Đối với Phiếu hộ (Phiếu 02/DTTS-HO): Các địa bàn điều tra 

vùng núi cao, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: 01 ĐTV thực hiện thu thập 
thông tin tại 01 địa bàn điều tra. Đối với các địa bàn điều tra còn 
lại: 01 ĐTV thực hiện thu thập thông tin tại 02 địa bàn điều tra. Để 
tăng tính chủ động, cần tuyển chọn và tập huấn thêm 5% số ĐTV dự 
phòng so với yêu cầu. 

- Đối với Phiếu xã (Phiếu 03/DTTS-XA): Trung bình mỗi ĐTV 
thực hiện thu thập thông tin từ 03 đến 05 xã.

- Tổ trưởng: Mỗi xã/phường được tuyển chọn 01 tổ trưởng.
Trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định tuyển 

chọn người lập bảng kê và ĐTV phù hợp với tình hình thực tế của 
địa phương, dự toán được giao và các quy định tài chính hiện hành.

*) Giám sát viên
Số lượng GSV các cấp tại địa phương bao gồm GSV cấp tỉnh và 

GSV cấp huyện. Cục Thống kê chủ động bố trí đảm bảo thời gian và 
chất lượng của cuộc điều tra. Thành phần bao gồm công chức Cục 
Thống kê, Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi 
cục Thống kê) và Cơ quan dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện.

- Ban Dân tộc cấp tỉnh cử đại diện tham gia giám sát điều tra với 
vai trò là GSV độc lập.
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- GSV cấp trung ương là các công chức, viên chức thuộc các đơn 
vị của TCTK và UBDT tham gia Điều tra DTTS 2024.

c. Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tập huấn nghiệp vụ điều tra thực hiện ở 03 cấp: Cấp trung ương, 

cấp tỉnh và cấp huyện.
- Cấp trung ương: Tổng cục Thống kê (viết gọn là TCTK) tổ 

chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho 
giám sát viên cấp trung ương (Lãnh đạo và công chức của các đơn vị 
thuộc TCTK và UBDT làm nhiệm vụ giám sát). Lãnh đạo Cục Thống 
kê và giảng viên cấp tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc cấp tỉnh. Cụ thể như 
sau: tập huấn triển khai Phương án, hướng dẫn công tác lập bảng kê 
và nghiệp vụ điều tra, thời gian 02 ngày; tập huấn hướng dẫn cài đặt 
sử dụng thiết bị và các loại phần mềm, thời gian: 01 ngày.

- Cấp tỉnh: Cục Thống kê tổ chức tập huấn cho giám sát viên cấp 
tỉnh (bao gồm cán bộ Cục Thống kê và Ban Dân tộc tỉnh), giảng viên 
cấp huyện và lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện2. Cụ thể như sau: tập 
huấn triển khai Phương án, hướng dẫn công tác lập bảng kê và nghiệp 
vụ điều tra, thời gian 02 ngày; tập huấn hướng dẫn cài đặt sử dụng 
thiết bị và các loại phần mềm, thời gian: 01 ngày.

- Cấp huyện: Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Cục 
trưởng Cục Thống kê quyết định Cục Thống kê hoặc Chi cục Thống 
kê tổ chức các lớp tập huấn sau: 

 + Tập huấn cho người thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê và 
GSV. Thời gian: 01 ngày.

 + Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập 
thông tin phiếu xã cho ĐTV phiếu xã, tổ trưởng và GSV. Thời gian: 
01 ngày.

2 Đối với Ủy ban nhân dân Huyện không có tổ chức Phòng Dân tộc trực thuộc thì cử 
cán bộ chuyên trách công tác dân tộc tham dự.
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+ Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập 
thông tin phiếu hộ cho ĐTV phiếu hộ, tổ trưởng và GSV. Thời gian 
tập huấn: 02 ngày.

d. Tài liệu điều tra
Tài liệu điều tra bao gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và 

sử dụng phần mềm do TCTK biên soạn; Cục Thống kê chủ động in 
và phân phối tại địa phương bảo đảm đủ, đúng thời gian quy định.

đ. Chương trình phần mềm 
Chương trình phần mềm ứng dụng trong Điều tra DTTS 2024 

bao gồm: 
- Chương trình thu thập thông tin: Phần mềm thu thập thông tin 

của các loại phiếu điều tra, chương trình chọn mẫu, chương trình 
quản lý giám sát, kiểm tra và duyệt phiếu điều tra điện tử, chương 
trình tổng hợp kết quả điều tra được thực hiện trên Trang Web điều 
hành tác nghiệp cho các cấp GSV,... 

- Chương trình khai thác, công bố kết quả.
- Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số.
10.2. Công tác điều tra thực địa
Cục Thống kê chỉ đạo Chi cục Thống kê tổ chức điều tra tại các 

địa bàn điều tra được chọn, bảo đảm việc thu thập thông tin thực hiện 
tại đúng hộ được chọn điều tra, đạt yêu cầu chất lượng và thời hạn 
quy định. Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin và hoàn thiện 
phiếu điện tử.

Cục Thống kê chỉ đạo Chi cục Thống kê phối hợp với UBND xã 
cung cấp thông tin Phiếu xã theo đúng hướng dẫn của TCTK.

10.3. Công tác kiểm tra, giám sát
Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Điều tra, công tác kiểm tra, 

giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc Điều tra.
Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức các lớp tập huấn, lập bảng kê, thu thập thông tin của đơn vị điều 
tra, số lượng và chất lượng thông tin do đơn vị cung cấp,...
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Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công 
tác tập huấn, lập bảng kê và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, 
giám sát trực tuyến trên Trang Web điều hành tác nghiệp. 

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra 
giám sát chất lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá 
trình thu thập thông tin, GSV thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên 
chương trình phần mềm và thông báo đề nghị ĐTV xác minh hoàn 
thiện phiếu điều tra.

10.4. Nghiệm thu và xử lý thông tin
a. Nghiệm thu phiếu điều tra
- Cục TTDL chủ trì nghiệm thu dữ liệu điều tra trên phạm vi cả nước.
- Cục Thống kê chủ trì việc nghiệm thu dữ liệu điều tra trên 

phạm vi tỉnh, thành phố. 
b. Xử lý thông tin
Cục TTDL chủ trì phối hợp với Vụ DSLĐ, UBDT và Cục Thống 

kê thực hiện kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra 
phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả điều tra; thực hiện tính quyền 
số và tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu đã thiết kế. 
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Ảnh: Nguyễn Dũng
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Chương II
KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA3

3 Các chữ viết tắt trong bảng: Cục TTDL: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công 
nghệ thông tin thống kê; VPTC: Văn phòng Tổng cục; Vụ PPCĐ: Vụ Phương pháp 
chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ DSLĐ: Vụ Thống kê Dân số và Lao động; 
Vụ XHMT: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ CNXD: Vụ Thống kê Công nghiệp 
và Xây dựng; CSSK: Tạp chí Con số và Sự kiện; CTK: Cục Thống kê tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; Chi CTK: Chi cục Thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố 
trực thuộc tỉnh.

 

STT Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện 

Đơn vị  
chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 Xây dựng Phương án điều tra Tháng 5-7/2023 Cục TTDL UBDT, Vụ DSLĐ, 
Đơn vị liên quan 

2 Thiết kế và hoàn thiện phiếu 
điều tra Tháng 6-7/2023 Cục TTDL UBDT, Vụ DSLĐ, 

Đơn vị liên quan 

3 Xây dựng và hoàn thiện các 
loại tài liệu hướng dẫn  Tháng 7-12/2023 Cục TTDL UBDT, Vụ DSLĐ 

4 Xây dựng mẫu biểu tổng hợp 
kết quả điều tra Tháng 7/2023-3/2024 Vụ DSLĐ  Cục TTDL, UBDT   

5 Chọn địa bàn điều tra Tháng 01 -3/2024 Cục TTDL Vụ DSLĐ 

6 Xây dựng và hoàn thiện các 
chương trình phần mềm  Tháng 01-4/2024 Cục TTDL Vụ DSLĐ, CTK 

7 In tài liệu   Tháng 3-6/2024 Cục TTDL, 
CTK Đơn vị liên quan 

8 Cập nhật địa bàn điều tra  Tháng 4-5/2024 CTK Cục TTDL,  
Vụ DSLĐ 

9 Tập huấn cấp trung ương, 
cấp tỉnh, cấp huyện Tháng 4-6/2024 Cục TTDL, 

CTK  

UBDT, Vụ DSLĐ, 
VPTC, CCTK, Ban 
Dân tộc tỉnh, Đơn vị 
liên quan 

10 Lập bảng kê Tháng 6/2024 CTK Cục TTDL,  
Vụ DSLĐ 
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STT Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện 

Đơn vị  
chủ trì Đơn vị phối hợp 

11 Chọn hộ điều tra Tháng 6/2024 CTK 
Cục TTDL,  
Vụ DSLĐ,  
Đơn vị liên quan 

12 Giám sát Tháng 5-8/2024 Cục TTDL, 
CTK Đơn vị liên quan 

13 Tuyên truyền Tháng 5-8/2024 VPTC, 
UBDT, CTK 

Cục TTDL, CSSK, 
Đơn vị liên quan 

14 Thu thập thông tin  Tháng 7-8/2024 CTK 
Cục TTDL, UBDT 
Vụ DSLĐ, Đơn vị 
liên quan 

15 Kiểm tra, ghi mã nghiệm 
thu dữ liệu điều tra Tháng 6-10/2024  Cục TTDL UBDT, Vụ DSLĐ, 

Đơn vị liên quan 

16 Xử lý, tổng hợp kết quả 
điều tra  Tháng 7-12/2024 Cục TTDL UBDT, Vụ DSLĐ 

17 Biên soạn báo cáo kết quả 
chủ yếu của cuộc Điều tra Tháng 01-3/2025 Vụ DSLĐ Cục TTDL, UBDT, 

Đơn vị liên quan 

18 Bàn giao kết quả điều tra 
tới  UBDT  Tháng 4/2025 Cục TTDL Vụ DSLĐ 

19 
Xây dựng và hoàn thiện 
phần mềm khai thác và 
công bố dữ liệu 

Tháng 5-12/2024 UBDT Cục TTDL,  
Vụ DSLĐ 

20 

Xây dựng cở sở dữ liệu về 
dân tộc thiểu số (gồm cơ 
sở dữ liệu bản đồ số về 
phân bố dân cư đồng bào 
dân tộc thiểu số) 

Tháng 6/2024- 3/2025 UBDT Cục TTDL,  
Vụ DSLĐ 

21 Tổng kết, khen thưởng và 
công bố kết quả điều tra Tháng 5-7/2025 UBDT 

Cục TTDL,  
Vụ DSLĐ, CTK, 
Đơn vị liên quan 

 



22 SỔ TAY HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN

Ảnh: Nguyễn Dũng
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Chương III
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐIỀU TRA, 
THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - 

XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của 

cuộc Điều tra tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là 
đồng bào dân tộc thiểu số để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của 
các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần vào thành công của cuộc 
Điều tra. Mỗi người dân cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho 
điều tra viên thống kê vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm để phục vụ 
cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
của Đảng, Nhà nước cho các vùng dân tộc thiểu số.

2. Thông qua công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hiểu 
biết của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thống kê và việc chấp 
hành pháp luật về thống kê.

3. Thông qua công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là 
đồng bào vùng dân tộc thiểu số hiểu rõ về công tác dân tộc, sự quan 
tâm, đầu tư, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc 
thiểu số của Đảng, Nhà nước, từ đó tự nguyện cung cấp thông tin đầy 
đủ, chính xác, kịp thời.

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, 

có tính kế thừa, có trọng tâm trọng điểm. Hình thức tuyên truyền đa 
dạng, sinh động, phù hợp với ngôn ngữ, tập quán của đồng bào dân 
tộc thiểu số ở từng vùng, miền.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phong phú, chính xác, 
phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Công tác 
tuyên truyền phải được thực hiện trước, trong, sau khi tiến hành cuộc 
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Điều tra, cần tập trung cao điểm vào thời gian tiến hành điều tra đã 
được quy định trong Phương án điều tra.

3. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, sự phối hợp của 
các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền, 
khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp hỗ trợ cho công 
tác tuyên truyền cuộc Điều tra.

4. Phối hợp chặt chẽ về nội dung và hình thức tuyên truyền giữa 
TCTK, UBDT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,  
(viết gọn là UBND cấp tỉnh, thành phố) (đầu mối Ban Dân tộc tỉnh, 
thành phố).

III. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
Công tác tuyên truyền trong Điều tra DTTS 2024 tập trung 

những nội dung sau:
- Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Điều tra;
- Đối tượng, phạm vi điều tra; thời điểm, thời gian điều tra;
- Nội dung điều tra;
- Kế hoạch tiến hành điều tra;
- Nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phối 

hợp với cơ quan thống kê, điều tra viên;
- Quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong cuộc Điều tra.
2. Tài liệu tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền sử dụng trong cuộc Điều tra DTTS 2024 

gồm có:
a. Tài liệu in
- Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra DTTS 2024;
- Nội dung các bài viết, trả lời phỏng vấn về cuộc Điều tra của 

Lãnh đạo TCTK, của các chuyên gia đăng trên các báo, tạp chí ở 
trung ương và địa phương;

- Áp phích, băng rôn, pa-nô… tuyên truyền về cuộc Điều tra.
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b. Tài liệu nghe nhìn
File MP3 hỏi - đáp dịch ra tiếng phổ thông và một số tiếng dân 

tộc, Trailer tuyên truyền về Điều tra DTTS 2024; chạy tin chữ, các tin 
phóng sự, phỏng vấn, chuyên đề trên Đài Truyền hình Việt Nam; Đài 
Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam; tin, phóng sự, phỏng vấn trên 
Đài Tiếng nói Việt Nam. 

IV. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Phối hợp với UBDT tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin truyền thông của UBDT như: Cổng thông tin điện tử, Báo Dân tộc 
và Phát triển; 

- Tuyên truyền trên trang điện tử của TCTK, các Cục Thống kê 
và một số đơn vị thuộc TCTK; Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử 
của trung ương, địa phương đăng tải các tin, bài phóng sự, Trailer, file 
MP3 hỏi - đáp tuyên truyền về Điều tra DTTS 2024;

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (cấp xã, thôn/ấp/bản) 
để phát tin về các tài liệu hỏi - đáp và Kế hoạch điều tra ở địa phương.

2. Cổ động
Tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, có thể sử dụng các 

hình thức cổ động khác nhau:
- Dựng pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công 

cộng như: trụ sở làm việc, trung tâm văn hoá, trung tâm thương mại, 
dịch vụ, đầu mối giao thông và trên các phương tiện giao thông...;

- Cổ động thông qua các đội tuyên truyền văn hoá lưu động và 
các hoạt động văn hoá, thể thao;

- Lồng ghép nội dung của cuộc Điều tra vào các cuộc họp của 
tổ dân phố/xã/thôn/ấp/bản; các buổi sinh hoạt của các đoàn thể quần 
chúng, tổ chức xã hội.

3. Sử dụng mạng xã hội
- Sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram...) để phục 

vụ tuyên truyền;
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- Đề nghị các Nhóm mạng xã hội có liên quan đến ngành Thống 
kê như Diễn đàn Thống kê Việt Nam, Phổ biến kiến thức Thống kê, 
Diễn đàn GSO, Đoàn TNCS HCM cơ quan TCTK và các Cục Thống 
kê phối hợp tuyên truyền;

- Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động, công 
chức thống kê xã, phường, thị trấn, ĐTV tuyên truyền về cuộc Điều 
tra và cập nhật các hình ảnh điều tra để nhân dân và xã hội biết, thực 
hiện theo quy định.

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN
1. Những nội dung cần lưu ý trong tổ chức thực hiện
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, 

Cục Thống kê cần huy động sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ 
thống chính trị, đảm bảo hoạt động tuyên truyền phù hợp với đặc 
điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương. Ngoài việc tuyên truyền 
bằng các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền 
hình, báo chí… cần làm tốt một số nội dung: 

- Chú trọng các hình thức tuyên truyền đơn giản, dễ tiến hành 
như tuyên truyền bằng pa-nô, áp phích, băng rôn;

- Tuyên truyền trong các cuộc họp dân cư, cộng đồng, đặc biệt 
đối với những địa bàn điều tra có người dân tộc thiểu số sống ở các 
vùng miền núi, hẻo lánh, xa khu dân cư;

- Tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, thôn/ấp, bản về cuộc 
Điều tra.

2. Tổ chức Lễ ra quân
Tùy điều kiện của mỗi địa phương, có thể tổ chức Lễ ra quân 

trong ngày đầu tiên tiến hành điều tra, có sự tham dự và đưa tin của 
các cơ quan thông tấn báo chí. Kịch bản Lễ ra quân cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc tổ chức Lễ ra quân
- TCTK phối hợp với UBDT chọn 01 địa điểm tỉnh, thành phố 

để tổ chức và tham gia chỉ đạo Lễ ra quân cấp Trung ương; phối hợp 
với Cục Thống kê chọn 04 địa điểm tỉnh, thành phố tổ chức Lễ ra 
quân cấp tỉnh;
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- Tùy điều kiện cụ thể, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê huyện, 
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (viết gọn là Chi cục Thống kê cấp 
huyện) phối hợp với Ban Dân tộc cấp tỉnh, Phòng Dân tộc cấp huyện 
chọn địa điểm để tổ chức và tham gia chỉ đạo Lễ ra quân và báo cáo 
TCTK, UBDT về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong việc tổ 
chức Lễ ra quân tại địa phương (nếu có).

 2.2.  Thành phần tham dự Lễ ra quân
- Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo UBDT (đối với các Lễ ra quân có 

sự tham dự của Lãnh đạo các cơ quan trung ương);
- Đại diện Lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã (nếu có);
- Đại diện Lãnh đạo, công chức Cục Thống kê cấp tỉnh; Chi cục 

Thống kê cấp huyện;
- Đại diện Lãnh đạo, công chức Ban Dân tộc cấp tỉnh; Lãnh đạo 

và công chức Phòng Dân tộc cấp huyện;
- Đại diện Tổ trưởng điều tra; GSV; ĐTV;
- Phóng viên các Cơ quan truyền thông trung ương và địa phương;
- Đại diện Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng 

đồng bào DTTS;
- Đại diện hộ DTTS được thu thập thông tin (nếu có).
2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện Lễ ra quân
- Địa điểm: Lễ ra quân được diễn ra tại các điểm thu hút được 

sự chú ý của người dân hoặc hội trường UBND cấp tỉnh (thành phố), 
cấp huyện hoặc cấp xã;

- Địa điểm thu thập thông tin mẫu: Chọn 02 hộ dân cư gần nhau 
và gần địa điểm tổ chức Lễ ra quân để làm mẫu thu thập thông tin 
nhằm mục đích rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân và làm tư liệu 
phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương. 

- Thời gian thực hiện: 
+ Thời gian thực hiện Lễ ra quân: Bắt đầu từ 8h00 sáng ngày 

01/7/2024;
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+ Từ 8h00 - 9h30: Tổ chức mít tinh tại hội trường; 
+ Từ 10h - 11h30: Tổ chức thu thập thông tin tại hộ dân cư. 
2.4. Chuẩn bị Lễ ra quân
- Chuẩn bị phông bên trong Hội trường: Lễ ra quân Điều tra, thu 

thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số 
năm 2024 (tham khảo mẫu ở phụ lục đính kèm);

- Chuẩn bị trang trí tại khuôn viên ngoài hội trường: Tùy điều kiện 
cụ thể có thể in một số băng rôn, khẩu hiệu, phướn, bảng quảng cáo 
đứng (standee)… treo/dán tại khu vực diễn ra Lễ ra quân (tham khảo 
mẫu ở phụ lục đính kèm); Chạy xe cổ động phát file MP3 hỏi - đáp về 
cuộc Điều tra, thông tin về Kế hoạch điều tra trước và trong thời điểm 
tổ chức Lễ ra quân; Phát file MP3 hỏi - đáp trên loa phát thanh nơi tổ 
chức Lễ ra quân (trong trường hợp không chạy xe cổ động);

- Chuẩn bị tài liệu: Giới thiệu tổng quan về cuộc Điều tra, đặc 
điểm địa bàn, những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành thu thập thông 
tin; chú ý tuyên truyền để người dân đồng bào dân tộc thiểu số hiểu 
được mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc Điều tra, đặc biệt hiểu được 
quyền lợi, nghĩa vụ của mình từ đó tạo sự đồng thuận cộng tác cung 
cấp thông tin.

2.5. Một số nội dung chủ yếu của buổi Lễ ra quân
2.5.1. Lễ mít tinh tại hội trường
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu của Lãnh đạo UBDT (đối với các Lễ ra quân có sự 

tham dự của Lãnh đạo UBDT). Nội dung: Về tầm quan trọng của 
Điều tra DTTS 2024; quán triệt về công tác chỉ đạo, phối hợp với các 
ngành, các cấp trong tổ chức, triển khai điều tra; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số nhiệt tình tham gia và cung 
cấp thông tin đầy đủ, các cơ quan có liên quan nắm bắt được nhiệm 
vụ của mình trong phối hợp thực hiện thành công cuộc Điều tra;

- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo TCTK (đối với các Lễ ra quân 
có sự tham dự của Lãnh đạo TCTK): Nội dung: Khái quát chung về 
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cuộc Điều tra; yêu cầu về tổ chức thực hiện cuộc Điều tra đúng quy 
định, đảm bảo quy trình nghiệp vụ thống kê nhằm thu thập thông 
tin có chất lượng tốt và kịp thời; tổ chức giám sát điều tra; chỉ đạo 
ngành Thống kê phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan tại địa 
phương thực hiện thành công cuộc Điều tra;

- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND cấp tỉnh (đối với các Lễ 
ra quân có sự tham dự của Lãnh đạo UBND cấp tỉnh). Nội dung phát 
biểu nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Điều 
tra; lợi ích của cuộc Điều tra đối với việc hoạch định chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; yêu cầu sự tham gia, 
phối hợp cung cấp thông tin của người dân;

- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh: Nội 
dung: Nêu đặc điểm địa bàn điều tra của địa phương, công tác chuẩn 
bị tiến hành điều tra, khó khăn, thuận lợi; những kinh nghiệm triển 
khai các cuộc Điều tra trước đây; nêu các yêu cầu cần thiết đối với 
đội ngũ GSV, tổ trưởng, ĐTV; nêu quyết tâm thực hiện thành công 
cuộc Điều tra tại địa phương; 

- Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc cấp tỉnh hoặc 
lãnh đạo Phòng Dân tộc cấp huyện: Nội dung: Tăng cường công tác 
phối hợp với cơ quan Thống kê cấp tỉnh, huyện trong quá trình tiến 
hành điều tra và các nội dung liên quan (bảo đảm không trùng với nội 
dung Lãnh đạo Cơ quan Thống kê đã phát biểu);

- Phát biểu của đại diện tổ chức quốc tế (nếu có);
- Phát biểu của đại diện ĐTV: Nội dung phát biểu tập trung vào 

việc thực hiện nghiêm túc Phương án điều tra; lời hứa thực hiện tốt 
nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao;

- Phát biểu của Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng 
đồng đồng bào DTTS: Nội dung: Vận động đồng bào triển khai thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật, duy trì nếp sống văn hóa; tuyên 
truyền, động viên đồng bào hợp tác cung cấp thông tin để điều tra 
viên thống kê hoàn thành nhiệm vụ;
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- Phát biểu của đại diện người dân được thu thập thông tin (nếu 
có): Nội dung: Nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người cung 
cấp thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho ĐTV.

2.5.2. Trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí tại hội trường
Đại diện Lãnh đạo UBDT và Lãnh đạo TCTK (đối với Lễ ra quân 

có sự tham dự của Lãnh đạo UBDT và Lãnh đạo TCTK); Lãnh đạo 
tỉnh, huyện, xã; đại diện Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Cục Thống kê 
cấp tỉnh; đại diện ĐTV dành thời gian trả lời phỏng vấn tại chỗ của 
các cơ quan báo chí;

- Đại diện Tổ chức quốc tế (nếu có).
2.5.3. Tại địa bàn thu thập thông tin
- Tổ Công tác, ĐTV chia thành 02 nhóm đến dự điều tra thông 

tin tại hộ nhằm rút kinh nghiệm tại chỗ; 
- Đại diện hộ dân trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí (nếu có).
3. Một số nội dung khẩu hiệu, mẫu pa-nô, băng rôn
Tuỳ theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, có thể chọn một 

trong số nội dung sau để làm khẩu hiệu hoặc làm pa-nô, băng rôn... 
và phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quảng cáo và 
về bảo đảm an toàn giao thông.

- NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC THAM GIA CUNG CẤP THÔNG 
TIN CHO ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024;

- ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 
ĐƯỢC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/7/2024;

- CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC LÀ 
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN; 

- CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC LÀ GÓP 
PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO ĐƯA KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÁT TRIỂN;
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- KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC 
TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 
2024 LÀ CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ -XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ.

Cục Thống kê chủ động thiết kế mẫu, nội dung tuyên truyền trên 
pa-nô, băng rôn, áp phích… phù hợp với nội dung của cuộc Điều tra 
và phù hợp với kinh phí, đặc thù của mỗi địa phương.

VI. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền được thực hiện trong cả quá trình triển 
khai cuộc Điều tra, tập trung vào tháng 6 - 7/2024, cao điểm từ ngày 
25/6/2024 đến ngày 05/7/2024.

1. Ở trung ương
a. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
-  Phối hợp với UBDT tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin truyền thông của UBDT. Cung cấp bài viết, thông tin, tư liệu cho 
đơn vị đầu mối tuyên truyền của UBDT để tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin, truyền thông của UBDT như: Cổng thông tin 
điện tử, Báo Dân tộc và Phát triển;

- Tập trung cao điểm cho tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Thông tấn xã Việt Nam; một số báo in, báo điện tử, Website 
của TCTK và Cục TTDL, Tạp chí in và Tạp chí điện tử Con số & Sự 
kiện (viết gọn là CSSK)… thực hiện phóng sự, phỏng vấn của Lãnh 
đạo TCTK, Lãnh đạo UBDT, các chuyên gia.

b. Tổ chức họp báo
- Đưa nội dung Điều tra DTTS 2024 vào cuộc họp giao ban Báo 

chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 6/2024;
- Lồng ghép nội dung cuộc Điều tra vào buổi họp báo Công bố 

số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, Quý II/2024.
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c. Biên soạn, sản xuất các tài liệu tuyên truyền
(i) Các tài liệu in
- Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra DTTS 2024;
- Các tin, bài đăng trên Tạp chí in và Tạp chí điện tử CSSK;
- Các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử ngoài Ngành.
(ii) Tài liệu nghe nhìn
- File MP3 hỏi - đáp về cuộc Điều tra;
- Trailer về cuộc Điều tra.
(iii) Tài liệu cổ động: Pa-nô, áp phích,…
2. Ở địa phương
a. Cấp tỉnh, thành phố
- Cung cấp tài liệu cho Ban Tuyên giáo địa phương, chỉ đạo các cơ 

quan truyền thông của tỉnh/thành phố tuyên truyền cho cuộc Điều tra;
- Từ 27/6 - 05/7/2024: Tiến hành tuyên truyền Điều tra DTTS 

2024, theo đó tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin 
truyền thông của Ban Dân tộc; Đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh 
(đặc biệt là các kênh phát thanh, truyền hình của đồng bào dân tộc 
thiểu số của địa phương) về cuộc Điều tra cũng như công tác chuẩn 
bị tiến hành cuộc Điều tra của địa phương. Sử dụng Trailer quảng bá 
về Điều tra phát sóng trên Đài Truyền hình tỉnh, thành phố (nếu bố 
trí được kinh phí cho tuyên truyền); đưa Trailer về cuộc Điều tra lên 
Website của Cục Thống kê;

- Đăng tải các nội dung tuyên truyền, các bài viết, bài trả lời 
phỏng vấn của Lãnh đạo TCTK, Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo 
Ban Dân tộc tỉnh, thành phố, các chuyên gia trên báo trung ương; các 
ấn phẩm tuyên truyền: Trailer, file hỏi - đáp MP3, tài liệu hướng dẫn 
điều tra về cuộc Điều tra lên Website Cục Thống kê, đưa khẩu hiệu, 
poster tuyên truyền lên bảng LED;
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- Phân bổ Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền, file MP3 hỏi - đáp, 
Thư gửi hộ và Thư gửi Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong 
cộng đồng đồng bào DTTS (theo danh sách do Văn phòng TCTK 
cung cấp); Trailer về cuộc Điều tra đến các huyện;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp huyện triển khai tuyên truyền 
cuộc Điều tra;

- Treo/dán pa-nô, áp phích tại các nơi công cộng, cổng trụ sở 
UBND tỉnh, các trục đường giao thông chính, nơi đông người qua lại.

b. Cấp huyện
- Từ 27/6 - 05/7/2024: Tiến hành tuyên truyền Điều tra DTTS 

2024; theo đó tuyên truyền, quảng bá trên Đài phát thanh, truyền 
hình, loa phát thanh của huyện về cuộc Điều tra, về mục đích, ý 
nghĩa, nội dung, kế hoạch của cuộc Điều tra, nghĩa vụ của các tổ chức 
và của người dân trong cuộc Điều tra cũng như công tác chuẩn bị tiến 
hành cuộc Điều tra của địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp xã triển khai công tác tuyên truyền;
- Phân bổ file MP3 hỏi - đáp, Trailer và tài liệu tuyên truyền về 

cấp xã;
- Treo/dán pa-nô, áp phích tại các nơi công cộng, cổng trụ sở 

UBND huyện, các trục đường giao thông chính.
c. Cấp xã
- Từ 27/6 - 05/7/2024: Tiến hành tuyên truyền Điều tra DTTS 

2024, phát file MP3 hỏi - đáp về cuộc Điều tra trên hệ thống loa phát 
thanh xã bằng các thứ tiếng dân tộc phù hợp với mỗi địa bàn điều tra;

- Treo/dán pa-nô, áp phích tại các nơi công cộng, cổng trụ sở 
UBND xã, các trục đường giao thông chính;

- Lồng ghép nội dung cuộc Điều tra tại các cuộc họp của cộng 
đồng dân cư xã, thôn, ấp, bản.
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thống kê
a. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền; thiết kế, sản xuất in và phát 

hành các tài liệu tuyên truyền;
b. Chuẩn bị nội dung, biên soạn các tài liệu, xây dựng, sản xuất 

các sản phẩm tuyên truyền; phối hợp với UBDT, các cơ quan truyền 
thông, báo chí triển khai công tác tuyên truyền với các hình thức đa 
dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng là người dân tộc thiểu số để 
người dân biết và ủng hộ, hợp tác tham gia cung cấp thông tin cho 
cuộc Điều tra;

c. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tuyên truyền về cuộc Điều 
tra trong cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;

d. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình thực 
hiện Kế hoạch tuyên truyền;

đ. Tổ chức Lễ ra quân tại 01 tỉnh, thành phố cấp trung ương; 
hướng dẫn, chỉ đạo Cục Thống kê tổ chức 04 Lễ ra quân cấp tỉnh.

2. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a. Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền Điều tra DTTS 2024 của TCTK 

ban hành, tùy theo tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương để xây 
dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền cuộc Điều tra tại địa 
phương cho phù hợp;

b. Phân công đơn vị đầu mối để điều phối và tổ chức thực hiện, 
bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, thiết thực và hiệu quả trong 
hoạt động tuyên truyền, góp phần vào thắng lợi của cuộc Điều tra tại 
địa phương;

c. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền ở 
cấp huyện/xã.
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3. Ủy ban Dân tộc
a. Gửi thư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đến các tỉnh, thành 

phố đề nghị phối hợp triển khai cuộc Điều tra;
b. Triển khai tuyên truyền Điều tra DTTS 2024 trên các phương 

tiện truyền thông của UBDT: Cổng thông tin điện tử, Báo Dân tộc và 
Phát triển;

c. Phối hợp với TCTK làm việc với Bộ Thông tin và Truyền 
thông để chỉ đạo các nhà mạng viễn thông có tin nhắn SMS thông 
tin về cuộc Điều tra đối với các tỉnh, nhất là các tỉnh thuộc vùng Tây 
Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh;

d. Làm việc với Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền 
thông) để có giải pháp cập nhật thông tin tuyên truyền cuộc Điều tra 
đến cơ sở;

đ. Cung cấp danh sách các Già làng, trưởng bản, người có uy 
tín trong cộng đồng đồng bào DTTS cho TCTK để gửi Thư ngỏ của 
Tổng cục trưởng TCTK tới các Già làng, trưởng bản, người có uy tín 
trong cộng đồng, nhằm hỗ trợ, hợp tác, động viên đồng bào DTTS 
tích cực tham gia cuộc Điều tra.
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3 

STT Nội dung thực hiện Đơn vị  
chủ trì 

Thời  
gian 

1 
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Điều tra, 
thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - 
xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 

Văn phòng Tổng cục 5/2024 

2 

Xây dựng, thiết kế, dịch, in và phát hành 
các tài liệu tuyên truyền: Sổ tay hướng 
dẫn tuyên truyền; Poster; Thư gửi hộ; 
Thư gửi Già làng, trưởng bản, người có 
uy tín 

Văn phòng Tổng cục 5-6/2024 

3 Tổng hợp, xây dựng nội dung định hướng 
tuyên truyền Văn phòng Tổng cục 6/2024 

4 
Phối hợp với UBDT tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin, truyền thông của 
UBDT 

Văn phòng Tổng cục 6-7/2024 

5 
Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong 
họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 
Quý II/2024 của TCTK 

Văn phòng Tổng cục 28/6/2024 

6 Tuyên truyền trong họp giao ban Báo chí 
của Ban Tuyên giáo Trung ương Tạp chí Con số và Sự kiện 6/2024 

7 Tổ chức Lễ ra quân Văn phòng  Tổng cục 01/7/2024 

8 Tuyên truyền trên Tạp chí In,  
Tạp chí điện tử Con số và Sự kiện Tạp chí Con số và Sự kiện 6-7/2024 

9 Sản xuất và phát Trailer về cuộc Điều tra 
trên VTV1, VTV5 Tạp chí Con số và Sự kiện 6-7/2024 

10 Sản xuất và phát file MP3 hỏi - đáp về 
cuộc Điều tra trên VOV Tạp chí Con số và Sự kiện 6-7/2024 

  

Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền Điều tra, 
thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2024
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4 

STT Nội dung thực hiện Đơn vị  
chủ trì 

Thời  
gian 

11 Chạy tin chữ trong chương trình thời sự 
VTV1 Tạp chí Con số và Sự kiện 6-7/2024 

12 Sản xuất phóng sự, chuyên đề, tọa đàm 
trên VOV, VTV, TTXVN  Tạp chí Con số và Sự kiện 6-7/2024 

13 Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử 
ngoài Ngành Tạp chí Con số và Sự kiện 

6-7/2024 
 

14 
Đăng tải các nội dung định hướng tuyên 
truyền, các bài viết, phỏng vấn lên 
Website, bảng Led của đơn vị 

- Cục Thống kê; 
- Vụ Thống kê Tổng hợp và 
Phổ biến thông tin thống kê; 
- Viện Khoa học Thống kê; 
- Cục Thu thập dữ liệu và 
ứng dụng CNTT thống kê. 

6-7/2024 
 
 
 
 
 

15 
Thực hiện theo hướng dẫn trong Sổ tay 
Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra DTTS 
2024 

Cục Thống kê 6-7/2024 
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Ảnh: Minh Huy - CTK Trà Vinh
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Chương IV
HỎI - ĐÁP

Hỏi - Đáp về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng  
kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Kính thưa quý thính giả,
Ngày 05 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập 
thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Theo 
đó, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban dân tộc đã thực hiện 
02 cuộc Điều tra vào năm 2015 và năm 2019. Năm 2024, Tổng cục 
Thống kê tiếp tục thực hiện cuộc Điều tra lần thứ Ba.

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký Quyết định số 628/QĐ-TCTK Ban hành 
Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 
của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Tổng cục Thống kê xin giới thiệu tới Quý thính giả một số nội 
dung cơ bản của Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 qua chuyên mục “Hỏi và Trả lời”.

1. Hỏi: Mục đích của Điều tra dân tộc thiểu số năm 2024 là gì?
Trả lời: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 

hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện nhằm các mục 
đích sau:

- Thứ nhất, thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ 
dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực 
trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu 
thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2026 - 2030.

 - Thứ hai, làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống 
kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. 
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2. Hỏi: Cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện cuộc Điều 
tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 
tộc thiểu số năm 2024?

Trả lời: Theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông 
tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, Tổng cục 
Thống kê chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các 
bộ ngành, cơ quan liên quan tổ chức điều tra thu thập thông tin. 

Ủy ban Dân tộc theo dõi, giám sát, tiếp nhận và sử dụng thông 
tin, số liệu của cuộc Điều tra từ Tổng cục Thống kê.

3. Hỏi: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện trong phạm 
vi nào?

Trả lời: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 
của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 
6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã 
khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và 03 tỉnh, thành phố có các 
xã/phường/thị trấn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống gồm: 
Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. 

4. Hỏi: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 thu thập những thông tin gì?

Trả lời: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 thu thập những thông tin sau:

- Đối với hộ dân tộc thiểu số, sẽ thu thập các thông tin: Nhân 
khẩu học của dân số; giáo dục; di cư; hôn nhân; sử dụng bảo hiểm y 
tế; việc làm; lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai 
của nữ từ 10 - 49 tuổi; thông tin người chết của hộ trong 12 tháng 
qua; nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; đất ở, đất sản xuất của hộ; 
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một số loại gia súc chủ yếu của hộ; tình hình tiếp cận dịch vụ công 
cộng của hộ.

- Đối với UBND xã, sẽ thu thập các thông tin: Đặc điểm của xã; 
sử dụng điện, đường, giao thông; trường học và trình độ giáo viên; 
nhà văn hóa; y tế và vệ sinh môi trường; chợ; trình độ của cán bộ, 
công chức cấp xã; tôn giáo, tín ngưỡng; mức độ phủ sóng điện thoại 
và internet.

5. Hỏi: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 gồm những đối tượng điều 
tra nào?

Trả lời: Đối tượng Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh 
tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 bao gồm:

- Một là, hộ dân cư người dân tộc thiểu số. Hộ bao gồm một 
người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. 
Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có 
hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột 
thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai. 

- Hai là, nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân tộc thiểu số 
tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng 
vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang 
sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; 

- Ba là, tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục 
của xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 
861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa 
bàn vùng dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An 
và tỉnh Hà Tĩnh. 

6. Hỏi: Hộ dân tộc thiểu số trong Điều tra, thu thập thông tin 
về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 
được quy định như thế nào?

Trả lời: Hộ dân tộc thiểu số được quy định trong cuộc Điều tra 
này là các hộ đáp ứng ít nhất một trong ba điều kiện sau đây: Chủ hộ 
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là người dân tộc thiểu số; vợ hoặc chồng của chủ hộ là người dân tộc 
thiểu số; hộ có tỷ lệ thành viên là người dân tộc thiểu số chiếm từ 
50% trở lên. 

7. Hỏi: Trong Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh 
tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, tất cả các hộ dân tộc 
thiểu số có được điều tra không?

Trả lời:
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 

53 dân tộc thiểu số năm 2024 là điều tra toàn bộ kết hợp điều tra 
chọn mẫu.

Điều tra toàn bộ được thực hiện tại tất cả các xã thuộc khu vực 
III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các 
xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn dân tộc thiểu số 
được chọn điều tra để thu thập các chỉ tiêu về dân số theo dân tộc 
thiểu số.

Điều tra chọn mẫu được thực hiện trên phạm vi tương tự như 
điều tra toàn bộ: Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện 
đến cấp huyện về một số chỉ tiêu nhân khẩu học của các dân tộc nói 
chung và từng DTTS chủ yếu trong huyện nói riêng. 

Riêng đối với dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 
người trên toàn quốc theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 
2019, sẽ tiến hành điều tra toàn bộ những hộ thuộc nhóm dân tộc 
thiểu số này tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

8. Hỏi: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 bắt đầu thực hiện khi nào 
và sử dụng phương pháp thu thập thông tin gì?

Trả lời: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 
của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 
7 năm 2024 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024.
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Điều tra sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp. 
- Đối với Phiếu hộ: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung 

cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử 
được thiết kế trên thiết bị di động thông minh. 

- Đối với Phiếu xã: Điều tra viên đến gặp những người có trách 
nhiệm cung cấp thông tin của UBND xã để thu thập thông tin và điền 
vào phiếu điện tử trên Trang thông tin điện tử của cuộc Điều tra.

9. Hỏi: Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian 
điều tra thì thu thập thông tin như thế nào?

Trả lời: Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều 
tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào 
những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi phiếu 
điều tra. 

10. Hỏi: Người cung cấp thông tin phiếu hộ và phiếu xã là ai?
Trả lời:
- Đối với Phiếu hộ: Chủ hộ (hoặc người am hiểu về các thành 

viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin về nhân 
khẩu thực tế thường trú, các trường hợp chết, thông tin về nhà ở và 
điều kiện sống của hộ. 

Đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm 
chắc, điều tra viên phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ để hỏi các thông 
tin điều tra. 

- Đối với Phiếu xã: Người cung cấp thông tin là Chủ tịch xã, Phó 
Chủ tịch xã, công chức thống kê - văn phòng xã hoặc người am hiểu 
về các đặc điểm chung của xã.

11. Hỏi: Khi thu thập thông tin về lao động việc làm, lịch sử 
sinh, sức khỏe sinh sản, điều tra viên cần phải lưu ý những gì?

Trả lời: Đối với thông tin về lao động việc làm, điều tra viên 
phải phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra là người từ 15 tuổi trở lên.

Đối với các thông tin về lịch sử sinh, sức khoẻ sinh sản, điều tra 
viên phải phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 49 tuổi.
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12. Hỏi: Những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp 
cho điều tra viên thống kê có được giữ kín không, có dùng cho 
các mục đích khác không?

Trả lời: Điều 57 Luật Thống kê quy định về bảo mật thông tin 
như sau:

1. Các loại thông tin thống kê Nhà nước phải được giữ bí mật 
gồm: Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, 
trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định 
khác; thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố; 
thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

2. Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân 
cung cấp trong Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 
hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 chỉ được dùng để tổng hợp cho 
mục đích thống kê chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

13. Hỏi: Pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 33 Luật Thống kê quy định quyền và nghĩa 
vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra Thống kê như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây: 
Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung 
chủ yếu và thời hạn của cuộc Điều tra; được bảo đảm bí mật thông 
tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại Điều 57 
của Luật này; khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra 
thống kê.

2. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau 
đây: Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời 
hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành 
điều tra thống kê; không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp 
thông tin điều tra thống kê; chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành 
điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã 
cung cấp.
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Mẫu phông bên trong Hội trường Lễ ra quân

PHỤ LỤC
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Một số mẫu Poster/khẩu hiệu 

Quần đảo Trường Sa

Quần đảo Hoàng Sa

ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN

CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024
VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

0h ngày 01 tháng 7 năm 2024

Phản ánh
thực trang

kinh tế - xã hội 
của 53 dân tộc 

thiểu số

Biên soạn các chỉ 
tiêu thống kê xây 

dựng và hoạch định 
chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội cho 
các vùng dân tộc 
thiểu số giai đoạn 

2026-2030

Làm cơ sở cập 
nhật hệ thống 
thông tin, dữ 

liệu thống kê về 
dân tộc thiểu số 

tại Việt Nam

NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC THAM GIA
ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN

VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI
CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC THAM GIA
ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN

VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI
CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

TỔNG CỤC THỐNG KÊ UỶ BAN DÂN TỘC

THỜI ĐIỂM
ĐIỀU TRA
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TIẾNG BA NA
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
Q. Giám đốc

NGUYỄN VIẾT QUÂN

Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Biên tập và sửa bản in:
NGUYỄN THÚY QUỲNH

Thiết kế bìa, minh họa: BÙI DŨNG THẮNG

SỔ TAY 

nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 2024

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN 
ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ỦY BAN DÂN TỘC
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In 2.500 bản khổ 14,5 x 20,5 cm tại NXB Thống kê - tại Công ty cổ phần In và Thương mại Đông Bắc
Địa chỉ: Số 15, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
Số xác nhận ĐKXB: 1996-2024/CXBIPH/01-13/TK do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 20/6/2024.
QĐXB số 33/QĐ-NXBTK ngày 20/6/2024 của Q. Giám đốc NXB Thống kê.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2024.


